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[bookmark: _GoBack]
1. [bookmark: _Toc29379325]Đặt vấn đề 
Ngay từ những năm 1900, ý tưởng về một loại hộp số tự động chuyển số đã được các kĩ sư hàng hải của Đức nghiên cứu chế tạo. Sau mấy thập kỉ nghiên cứu và thử nghiệm, đến năm 1938, hộp số tự động đầu tiên ra đời khi hãng GM giới thiệu chiếc Oldsmobile được trang bị hộp số tự động. Việc điều khiển ôtô được đơn giản hóa bởi vì không còn bàn đạp ly hợp. Tuy nhiên, hộp số thường vẫn được sử dụng phổ biến nhờ kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa và giá thành thấp.
Đến những năm 70, hộp số tự động đã thực sự hồi sinh khi hàng loạt các hãng ôtô cho ra các loại xe mới với hộp số tự động đi kèm. Từ đó đến nay hộp số tự động đã phát triển không ngừng và dần thay thế cho hộp số thường. Khi mới ra đời, hộp số tự động là loại có cấp được điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực. Để chính xác hóa thời điểm chuyển số và để tăng cường tính an toàn trong sử dụng các nhà sản xuất ôtô đã cho ra đời hộp số tự động có cấp điều khiển bằng điện tử (ECT). Vẫn chưa hài lòng với các cấp tỉ số truyền của ECT, các nhà sản xuất ôtô đã nghiên cứu - chế tạo thành công một loại hộp số tự động có vô số cấp tỉ số truyền (hộp số vô cấp) vào những năm cuối của thế kỉ XX. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng và để tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng, các nhà chế tạo đã cho ra đời loại hộp số điều khiển điện tử có thêm chức năng sang số bằng cần sang số như là ở hộp số thường.
Ngày nay, hộp số tự động đã được sử dụng khá phổ biến trên các loại xe du lịch, thậm chí trên xe 4WD và xe tải nhỏ. ở nước ta, hộp số tự động đã xuất hiện từ những năm 1990 trên các xe nhập về từ Mỹ và Châu âu. Tuy nhiên, do khả năng công nghệ của nước ta lúc đó còn hạn chế, việc sửa chữa - bảo dưỡng rất khó khăn cùng với việc người lái xe chưa thấy được ưu điểm của hộp số tự động nên ít trang bị hộp số tự động trên xe. Hiện nay, cùng với những tiến bộ của khoa học kĩ thuật, công nghệ chế tạo hộp số cũng được hoàn chỉnh. Hộp số tự động đã khẳng định được khả năng ưu việt của nó so với hộp số thường và ngày càng được người lái xe ưa chuộng.
Hiện nay, cấu tạo chung của hộp số tự động trên xe có 3 cụm bộ phận chính:
· Bộ biến mô
· Bộ truyền động bánh răng hành tinh.
· Bộ điều khiển thủy lực (đối với hộp số điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực) hoặc bộ điều khiển điện tử kết hợp thủy lực (đối với hộp số điều khiển bằng điện tử). Ngoài ra, trên hộp số tự động còn có các cơ cấu và các hệ thống điều khiển khác như: cơ cấu chuyển số cơ khí, hệ thống làm mát dầu hộp số, hệ thống khóa cần số (shift-lock system), hệ thống khóa công tắc máy (key interlock system)...
Hộp số tự động có ưu điểm sau: người lái xe không cần phải chuyển số mà việc chuyển lên hay xuống đến số thích hợp nhất được thực hiện một cách tự động tại thời điểm thích hợp nhất theo tải động cơ và tốc độ xe. Việc điều khiển xe đối với xe có hộp số tự động đã được đơn giản hóa, người lái xe không còn phải thường xuyên đạp ly hợp và chuyển cần sang số như ở hộp số thường vì xe sử dụng hộp số tự động không có bàn đạp ly hợp nhờ việc dùng biến mô thủy lực.
Tuy hộp số tự động có nhiều ưu điểm trong vận hành nhưng lại có các nhược điểm sau: 
· Hộp số tự động được thiết kế khá phức tạp nên nếu bị hỏng hóc thì rất khó trong quá trình sửa chữa
· Chi phí vận hành bảo dưỡng cao
· Hộp số tự động có nguyên lí hoạt động phức tạp
Thực tế giảng dạy tại khoa Động Lực môn “Thực tập hệ thống truyền lực trên ôtô” tôi nhận thấy:
· Các em gặp nhiều khó khăn trong việc nhận định cấu hộp số tự động
· Chủ yếu các em chỉ thực hiện quy trình tháo lắp trên các hộp số tự động của Toyota 
· Một số SV còn thực hiện chưa đúng quy trình tháo lắp nên làm hư hỏng mô hình hộp số tự động
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Vì những lý do trên Tôi chọn đề “Xây dựng quy trình tháo lắp hộp số tự động F4A51 trên xe Hyundai SantaFe” cho sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020 của mình nhằm giúp các em khắc phục các tồn tại trên và là tài liệu tham khảo cho các em khi tìm hiểu thêm về hộp số tự động xe Hyundai.
2. [bookmark: _Toc29379326]Thực trạng giảng tháo lắp hộp số tự động trong các môn học liên quan tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh
Hầu hết các xe ôtô du lịch hiện nay đều sử dụng hộp số tự động
Hộp số tự động được các trường đào tạo ngành ôtô từ bậc đại học đến cao đẳng giảng dạy trong các môn học bắt buộc cho HS-SV của trường
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng giảng dạy về hộp số tự động cho HS–SV tại khoa Động Lực qua các môn học: “Thực tập hệ thống truyền lực ôtô” 60 giờ gồm 4 chương; Hộp số tự động được học trong chương 3: “Tháo ráp, kiểm tra Hộp số tự động” với thời gian 35 tiết thực hành.
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	[bookmark: RANGE!A65][bookmark: _Hlk278742676]1
	Kê kích xe và an tòan sử dụng thiết bị 
	5
	0
	5
	0

	2
	Bộ ly hợp và hộp số thường  
	15
	0
	15
	0

	3
	Hộp số tự động
	35
	0
	15
	0

	4
	Trục truyền động và cầu chủ động
	5
	0
	5
	0

	
	Cộng: 
	60
	0
	60
	0


Hiện nay, tại bộ môn Gầm khoa Động Lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có mô hình hộp số tự động Hyundai SantaFe nhưng chưa có tài liệu tiếng việt hướng dẫn quy trình tháo lắp hộp số trên
Bản thân Tôi cũng là một giảng viên giảng dạy các môn học thuộc bộ môn Gầm của trường CĐ Lý Tự Trọng. Trong quá trình kiểm tra đánh giá sau khi kết thúc các môn học, Tôi nhận thấy HS-SV còn chưa nắm vững cấu tạo các chi tiết và quy trình tháo lắp hộp số tự động và đa số được học trên mô hình hộp số tự động của hãng Toyota nên khi gặp hộp số các hãng khác các em không nắm được quy trình tháo lắm. Nên cần xây dựng quy trình tháo lắp hộp số của hãng khác để các em thực hiện theo và từ đó nhận định cấu tạo và so sánh với hộp số tự động Toyota đã học.
3. [bookmark: _Toc29379327][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Xây dựng quy trình tháo lắp hộp số tự động F4A51 trên xe Hyundai SantaFe
3.1. [bookmark: _Toc29379328][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Tìm các tài liệu liên quan đến hộp số F4A51
· Trước tiên tác giả tiến hành tìm các tài liệu liên quan đến hộp số tự động F4A51 (Tên các tài liệu trong mục tài liệu tham khảo)
3.2. [bookmark: _Toc29379329][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Xây dựng quy trình tháo lắp hộp số tự động F4A51 trên xe Hyundai SantaFe
A. [bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]QUY TRÌNH THÁO HỘP SỐ TỰ ĐỘNG F4A51
1. Vệ sinh bên ngoài hộp số trước khi tiến hành tháo lắp
1. Tháo bộ biến mô (Xem hình 1.1)
[image: ]
Tháo bộ biến mô
1. Tháo que thăm nhớt (Xem hình 1.2)
1. Tháo lọc nhớt (Xem hình 1.2)
1. Tháo cảm biến tốc độ trục sơ cấp hộp số và oring. (Xem hình 1.2)
1. Tháo cảm biến tốc độ trục thứ cấp hộp số và oring. (Xem hình 1.2)
[image: ]
Tháo các chi tiết bên ngoài hộp số
1. Tháo cảm biến tốc độ xe và oring (Xem hình 1.3)
1. Tháo công tắc vị trí đỗ xe và trung gian (Xem hình 1.3)
[image: ]
Tháo các chi tiết bên ngoài hộp số tiếp theo
1. Tháo 15 bulong carte và tháo carte chứa dầu (Xem hình 1.4)

[image: ]
Tháo carte dầu
1. Tháo các giắc cắm của van điện và cảm biến nhiệt độ nhớt (Xem hình 1.5)

[image: ]
Tháo các giắc nối van điện và cảm biến nhiệt độ nhớt

1. Tháo các lò so giữ công tắc vị trí đỗ xe và trung gian (Xem hình 1.6)
1. Tháo cảm biến nhiệt độ nhớt và oring (Xem hình 1.6)
[image: ]
Tháo cảm biến nhiệt độ nhớt và oring
1. Tháo các bulong chú ý không tháo các bulong có đánh đấu “E” (Xem hình 1.7)
1. Tháo cụm thân van điều khiển thủy lực. Chú ý có hai viên bi thép trên đầu cụm thân van (Xem hình 1.7, 1.8)
[image: ]
Tháo bulong cụm thân vân
[image: ]
Tháo cụm thân van
1. Tháo chốt giữ cần công tắc vị trí đỗ xe và trung gian (Xem hình 1.9)
1. Tháo đệm làm kính cần đẩy vỏ bộ ly hợp số 2 (Xem hình 1.9)
1. Tháo lọc nhớt ATF trong bộ thân van (Xem hình 1.9)

[image: ]
Tháo các chi tiết trong mạch dầu
1. Tháo các piston tích áp và các đệm làm kín (Xem hình 1.10)
[bookmark: OLE_LINK14][image: ][image: ]
Tháo các piston tích áp
1. Tháo phe gài, giắc nối, oring của giắc nối và dây dẫn (Xem hình 1.11)
[image: ]
Tháo giắc nối và dây điện 
1. [bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Tháo cơ cấu chọn số và thanh điều khiển số lùi. Chú ý: Sau khi tháo chốt giữ xoay cơ cấu chọn số tới lui để tháo ra. (Xem hình 1.12)
1. [bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK21]Tháo các oring của cơ cấu chọn số và tháo rời trục điều khiển số lùi (Xem hình 1.12)
[image: ][image: ]
[image: ]Tháo cơ cấu chọn số và thanh điều khiển số lùi



1. [bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]Tháo 18 bulong phần vỏ trước hộp số chứ bộ biến mô và tháo rời phần vỏ trước hộp số (Xem hình 1.13)
1. Tháo 2 oring nằm giữa phần thân và vỏ trước hộp số (Xem hình 1.13)

[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Tháo vỏ trước hộp số
[image: ]
1. Tháo lọc dầu và oring (Xem hình 1.14) 
1. [bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]Tháo bộ vi sai (Xem hình 1.14)
1. Tháo 6 bulong bơm dầu và tháo bơm dầu (Xem hình 1.15)


[image: ]









Tháo lọc nhớt và bộ vi sai






Tháo bơm dầu

1. [bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][image: ]Tháo vòng đệm số 1 và Moay ơ ly hợp số tiến (Xem hình 1.16)
1. Tháo vòng bi và Moay ơ ly hợp truyền thẳng (Xem hình 1.16)
[image: ]
Tháo bộ ly hợp
1. [image: ]Tháo 10 bulong và tháo phần đuôi hộp số (Xem hình 1.17)
1. [image: ]Tháo 3 oring ở đuôi hộp số (Xem hình 1.17)
1. Tháo vòng bi và trống ly hợp số OD (Xem hình 1.17)









Tháo phần đuôi hộp số
1. [bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][image: ][image: ]Tháo vòng bi và Moay ơ ly hợp số truyền tăng (Xem hình 1.18)
1. Tháo vòng bi và vỏ bao bánh răng mặt trời (Xem hình 1.18)


Tháo ly hợp OD và vỏ bao bánh răng mặt trời
[image: ]
1. [bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]Tháo phe chặn, piston và bộ ly hợp số 2 (Xem hình 1.19)
1. Tháo bộ bánh răng hành tinh (Xem hình 1.19)

[image: ]
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]Tháo bộ ly hợp số 2 và bộ bánh răng hành tinh
1. Tháo phe chặn, piston và bộ ly hợp số số lùi (Xem hình 1.20)
[image: ][image: ]
Tháo bộ ly hợp số lùi
1. Dùng vít đống tháo tấm che trục bộ truyền lực cuối. Sau đó tháo đai ốc đầu trục bộ truyền lực cuối. Chú ý đai ốc ren trái (Xem hình 1.21)
[image: ][image: ][image: ]


Tháo đai ốc bộ truyền lực cuối
1. Tháo cơ cấu khóa hãm của số P (Số đỗ xe) (Xem hình 1.22)
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Tháo cơ cấu khóa hãm số P
1. Tháo bộ truyền lực cuối 
[image: ]
Tháo bộ truyền lực cuối
B. QUY TRÌNH LẮP HỘP SỐ TỰ ĐỘNG F4A51
Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo trên. Chú ý thay mới các Oring khi lắp
3.3. [bookmark: _Toc29379330]Xây dựng bài tập thực hành


	[image: http://ltt.edu.vn/media/g5wA2-5tItrGc2JBMsJ_5DOZ3oSBt2-EPIG2wI86C5ulJslHWijwZZREQLDGEp8ACMZMrzieY_BJbwAH9QvZnA.png]
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[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]THÁO RÁP, KIỂM TRA 
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
	THỜI GIAN THỰC HIỆN: 5 Tiết
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I. MỤC TIÊU
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  
· Sinh viên trình bày được hộp số tự động là gì và ưu điểm của hộp số tự động;
· Phân biệt được các loại hộp số tự động;
· Trình bày được cấu tạo, chức năng cơ bản của các bộ phận chính và xác định được vị trí của chúng;
· Đảm bảo an toàn lao động trong xưởng sửa chữa ô tô.
II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ
· Mô hình cắt bổ hộp số tự động;
· Quy trình tháo lắp hộp số tự động
· Các chi tiết rời.
III. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
THÁO RÁP, KIỂM TRA HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
1. Hướng dẫn ban đầu
A. Dẫn nhập
Trước thập niên 80, hộp số được lắp trên các xe ôtô đa số là hộp số cơ khí và chuyển số do lái xe điều khiển. Việc chuyển số trong quá trình xe chạy rất quan trọng vì nếu chọn được tỉ số truyền phù hợp với tình trạng mặt đường và chế độ vận hành của xe, động cơ sẽ phát huy hết công suất, tránh quá tải và tiết kiệm nhiên liệu. Điều này đòi hỏi người lái xe phải thành thạo các thao tác kỹ thuật lái xe và có kinh nghiệm. Trong quá trình lái xe phải thường xuyên thao tác cắt ly hợp và chuyển số, người lái xe thường bị mệt mỏi.
Để giải quyết vấn đề trên, hộp số tự động đã ra đời, nó dần thay thế cho hộp số cơ khí. Với hai loại có cấp và vô cấp.
Hộp số tự động thực hiện việc chuyển số căn cứ vào hai tín hiệu chính là góc mở cánh bướm ga và tốc độ xe.
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B. Ưu điểm của hộp số tự động.
Hộp số tự động có những ưu điểm nổi bật như:
- Làm giảm mệt mỏi cho người lái xe bằng cách loại bỏ các thao tác cắt ly hợp và thường xuyên phải chuyển số.
- Việc chuyển số được thực hiện một cách tự động và êm dịu tại các tốc độ thích hợp với chế độ lái xe.
- Tránh cho động cơ và dòng dẫn động không bị quá tải nhờ cơ cấu truyền động thủy lực.
Nhờ những ưu điểm nổi bật trên, hiện nay việc sử dụng hộp số tự động đang trở thành một xu hướng phát triển trong ngành công nghiệp ô tô. Hộp số tự động không chỉ được sử dụng trên xe con và xe du lịch, mà được sử dụng ngay cả ở các loại xe 4WD (hai cầu chủ động) và xe tải nhỏ. Đặc biệt là trên các máy và thiết bị công nghiệp, xây dựng, máy khai  thác mỏ cũng đã và đang sử dụng rất nhiều hộp số tự động dạng điều kiển thủy lực, một số còn sử dụng cả điều khiển tự động bằng điện tử. Với việc sử dụng hợp số tự động vào các thiết bị như vậy giúp điều kiện làm việc được cải thiện, giảm mết mỏi cho công nhân vận hành, và nâng cao được hiệu suất công việc...
C. Các loại hộp số tự động
Để phân loại hộp số tự động người ta thường có các cách phân loại như sau:
- Dựa vào cách thức điều khiển chia ra:
+ Hộp số tự động thuần thủy lực (điều khiển thủy lực hoàn toàn). Ở loại này chỉ sử dụng hệ thống thủy lực để điều khiển.
+ Hộp số tự động điều khiển điện. Loại này sử dụng số liệu (chế độ chuyển số và khóa biến mô) lưu trong ECU (bộ điều khiển điện tử) để điều khiển.
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- Dựa vào vị trí lắp đặt người ta chia hộp số tự động thành hai loại:
+ Hộp số tự động sử dụng cho các xe cầu trước chủ động (hộp số tự động có vi sai).
+ Hộp số tự động sử dụng cho các xe cầu sau chủ động (hộp số tự động không có vi sai).
Hộp số tự động sử dụng cho các xe cầu trước chủ động được thiết kế gọn nhẹ hơn so với loại hộp số tự động sử dụng cho cac xe cầu sau chủ động.
Ngoài ra người ta còn chia hộp số thành các loại khác nhau như: Hộp số tự động vô cấp ( Thay đổi tỉ số truyền thông qua đai dẫn động), hộp số tự động có cấp (Sử dụng bộ bánh răng hành tinh) để truyền  và thay đổi tỉ số truyền. Hộp số tự động vô cấp ít được sử dụng hơn do công nghệ chế tạo phức tạp, giá thành cao. Cho đến nay hộp số tự động có cấp được sử dụng rộng rãi hơn nhiều so với hộp số tự động có cấp. Vì vậy chúng ta chỉ đi nghiên cứu hộp số tự động có cấp.
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D. Các bộ phận chính của hộp số tự động và chức năng cơ bản của chúng.
Về cơ bản thì hộp số tự động nó gồm các bộ phận chính:
- Bộ biến mô
- Bộ bánh răng hành tinh
- Bộ điều khiển
- Bộ truyền động bánh răng hành tinh cuối cùng.
- Dâu hộp số tự động
a. Bộ biến mô
Để truyền và khuyếch đại mômen do động cơ sinh ra.
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b. Bộ truyền bánh răng hành tinh
Để chuyển số như giảm tốc, đảo chiều, tăng tốc, và vị trí số trung gian.
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c. Bộ điều khiển.
Đối với hộp số tự động điều khiển thủy lực hoàn toàn sử dụng bộ điều khiển thủy lực và chúng có chức năng chính: Để điều khiển áp suất thuỷ lực sao cho bộ biến mô và bộ truyền bánh răng hành tinh hoạt động êm. Đối với hộp số tự động điều kiển điện tử sử dụng bộ điều khiển điện tử. Các tín hiệu được chuyển thành các tín hiệu điện trước khi đưa đến điều khiển hộp số.
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d. Dầu hộp số vừa có chức năng là dung môi nhận và truyền tín hiệu điều khiển vừa có chức năng là chất bôi trơn làm mát.
2. Hướng dẫn thường xuyên 
Giáo viên sử dụng quy trình tháo lắp hộp số tự động F4A51 trên xe Hyundai SantaFe thực hiện thao tác mẫu trên mô hình và hướng dẫn SV đọc quy trình và thực hiện theo. Qua đó tháo lắp đúng quy trình và nhận dạng cấu tạo của hộp số.
Giáo viên thường xuyên quan sát chú ý an toàn và tháo tác của SV
4. [bookmark: _Toc29379331]Những kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra
Sáng kiến kinh nghiệm đã và đang được áp dụng giảng dạy môn “thực tập hệ thống truyền lực trên ôtô” khóa 2018 hệ cao đẳng tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh và tiếp tục được áp dụng để giảng dạy trong các khóa sau
5. [bookmark: _Toc29379332]Những kiến nghị, đề xuất
Nên xây dựng tất cả các quy trình tháo lắp in ra và gắng vào các hộp số để SV thao tác đúng theo quy trình trong quá trình thực hành
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2020
Người viết sáng kiến



      Kiều Trung Tín
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